
                                                                
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:        /BVDL-KD&XN          Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026
       V/v mời chào giá hàng hóa 

      
  Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp hàng hóa. 

Bệnh viện Da liễu có nhu cầu mua sắm hàng hóa là vật tư y tế sử dụng tại 
bệnh viện. Để có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp, bệnh viện mời các đơn vị có đủ 
năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi 
hồ sơ chào giá cho bệnh viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Thông tin về nội dung mua sắm:
Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai;
Địa chỉ: Khu phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai;
Tên nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư y tế cho bệnh viện Da liễu Đồng 

Nai;
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp 

khác của đơn vị;
Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
Loại hợp đồng: trọn gói.
2. Yêu cầu chào giá:
Nội dung bảng chào giá: Theo phụ lục đính kèm. Giá chào đã bao gồm các 

loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu 
khác của bên mời chào giá.

Hồ sơ chào giá bao gồm:
2.1. Hồ sơ pháp lý của Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có);
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế (đối với TTBYT)
- Bảng cam kết (theo mẫu 01).
2.2. Hồ sơ sản phẩm
- Bảng chào giá có ký tên đóng dấu (theo mẫu số 02)
- Quyết định trúng thầu/thông báo trúng thầu còn hiệu lực theo quy định 

(nếu có).
* Trường hợp sản phẩm không có kết quả trúng thầu phải có hợp đồng mua 

bán hoặc ít nhất 01 hóa đơn bán hàng của sản phẩm chào giá tại Bệnh viện/Nhà 
thuốc bệnh viện;

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn 
áp dựng, hồ sơ sản phẩm (hình ảnh sản phẩm, nhãn, tem phụ (nếu có),...).
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Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng
Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ 08 giờ ngày 18/03/2026 đến trước 16 

giờ ngày 20/03/2026.
Hình thức tiếp nhận chào giá:
 Nộp trực tiếp: Tại khoa Dược và Xét nghiệm bệnh viện Da liễu Đồng 

Nai. Khu phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
 Nộp qua chuyển phát theo địa chỉ: Khoa Dược và Xét nghiệm bệnh viện 

Da liễu Đồng Nai, Khu phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
Lưu ý: Ngoài bì thư Quý Công ty ghi “Bảng chào giá Vật tư y tế” để tiện 

theo dõi.
Công ty chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp 

cho bệnh viện kèm theo bảng chào giá.
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Ban Giám đốc (Báo cáo);
- CNTT (Đăng Wedsite);
- Lưu: VT, KD&XN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Tân Hiệp

        

         



                                                                

PHỤ LỤC:
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ 

(Đính kèm Công văn số:         /BVDL-KD&XN ngày    /   /2026 của Bệnh viện Da liễu)

Stt Tên hàng hóa Yêu cầu về kỹ thuật cơ bản
Đơn 

vị 
tính

Ghi chú

1 2 3 5 6

1 Canula 25g

Kim tiêm đầu tù, lỗ nằm trong thân kim, đường kính trong 
rộng, thành mỏng, mặt cắt sử dụng công nghệ đánh bóng 
Micro
Độ dài: 40mm hoặc 50mm hoặc 70mm
Đường kính ngoài: 0.50 mm 
Đường kính trong: 0.40 mm
Cỡ kim tạo khoang: 23G

Cái

2

Kim 34G 4mm 
(Kim y tế dùng 
trong thẩm mỹ 
cỡ 34G x 4mm)

Đầu kim sử dụng công nghệ đánh bóng Micro, đường kính 
trong rộng, thành kim mỏng, thân kim nhỏ, kim được làm 
từ thép không gỉ 304.
Độ dài: 4mm Đường kính ngoài: 0.20mm 
Đường kính trong: 0.10 mm
Cỡ kim: 34G

Cái

3

Kim 30G 4mm 
(Kim y tế dùng 
trong thẩm mỹ 
cỡ 30G x 4mm)

Đầu kim sử dụng công nghệ đánh bóng Micro, đường kính 
trong rộng, thành kim mỏng, thân kim nhỏ, kim được làm 
từ thép không gỉ 304.
Độ dài: 4mm
Đường kính ngoài: 0.30mm 
Đường kính trong: 0.15 mm hoặc 0.20 mm
Cỡ kim: 30G

Cái

4
Túi hấp tiệt 
trùng 135mm x 
280mm

- Chất liệu: giấy y tế, nhựa
- Kích thước: 135mm*255mm Cái

5
Túi hấp tiệt 
trùng 57mm x 
130mm

- Chất liệu: giấy y tế, nhựa
- Kích thước: 57mm x 130mm Cái

6 Giấy y tế 40cm 
x 50cm

1. Chất liệu: Giấy y tế
2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 40cm x 50cm.
3. Tính năng: Dùng để thắm lót và vệ sinh cá nhân, lau chùi 
trong phòng.
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

Kg

7 Giấy y tế 15cm 
x 20cm

1. Chất liệu: Giấy y tế
2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 15cm x 20cm
3. Tính năng: Dùng để thắm lót và vệ sinh cá nhân, lau chùi 
trong phòng.
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

Kg

8 Kim lấy máu 
Lancet

1. Thông số kỹ thuật: Chất liệu kim bằng kim loại không gỉ.
2. Tính năng công nghệ: Đâm lấy máu làm xét nghiệm. Sắc 
bén và không gây kích ứng

Cây
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9
Que lấy bệnh 
phẩm nam 
(Ngắn)

Que lấy bệnh phẩm nam (Ngắn) cái

10 Que lấy bệnh 
phẩm nữ (Dài) Que lấy bệnh phẩm nữ (Dài) cái

11 Giấy lau kính 
(xắp 100 tờ)

Bằng giấy chuyên dụng mềm để không làm trầy kính trong 
quá trình lau chùi, kích thước 100x150mm xấp

12
Lammen xét 
nghiệm 22mm x 
22mm

1. Chất liệu: Tất cả các lammen được làm bằng chất liệu 
đặc biệt của Hydrolytical mà không có bât kỳ sai sót, mặt 
cắt chính xác.
2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 22mm x 22mm.
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

Miến
g

13 Que thử tiểu 
đường Xài tương thích với máy On Call EZII, mã số 336

hộp 
50 
que

14 Chỉ Carelon 
(Nylon) số 6/0

Kích thước: 
- Chỉ số 6/0, dài 75cm, màu xanh dương. 
- Kim tam giác ngược dài 16mm, 3/8 vòng tròn và được 
phủ silicone.

tép

15 Chỉ Carelon 
(Nylon) số 4/0

Kích thước: 
- Chỉ số 4/0, dài 75cm, màu xanh dương. 
- Kim tam giác ngược dài 19mm, 3/8 vòng tròn và được 
phủ silicone.

tép



                                                                

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     , ngày       tháng      năm 2026

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

Tên công ty: 
Địa chỉ: 
Điện thoại/Fax: ; Email: 
Mã số thuế: 
Người đại diện hợp pháp: ; Chức vụ: 
Thực hiện Công văn số /BVDL-KD&XN, ngày      tháng     năm 2026 

của bệnh viện Da liễu Đồng Nai. Công Ty cam kết như sau:
1. Tất cả sản phẩm cung cấp tại bệnh viện đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng, 

có hồ sơ pháp lý hợp lệ và còn hiệu lực theo quy định pháp luật.
2. Sản phẩm cung cấp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng chủng loại, đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng như hồ sơ dự thầu/hồ sơ đăng ký sản phẩm. 
3. Cam kết giá bán không được cao hơn giá sản phẩm có cùng tiêu chí kỹ 

thuật, tên thương mại với sản phẩm đã được lựa chọn cung cấp và cung ứng tại đơn 
vị khác.

4. Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý, chất lượng, an toàn 
của sản phẩm, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành, thu hồi, thay thế (nếu có). 

5. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý công ty, hồ sơ sản phẩm theo đúng 
quy định. 

Trong trường hợp hồ sơ Công ty cung cấp cho bệnh viện không có thật, 
không trung thực, không hợp pháp, hợp lệ,... công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
    (Ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 02
Công ty: CÔNG TY 

Địa chỉ: 

Mã số thuế:

Số điện thoại:

BẢNG BÁO GIÁ 

    Kính gửi:  
BỆNH VIỆN 
DA LIỄU 
ĐỒNG NAI

Theo Công văn mời chào giá số:        
/BVDL- KD&XN ngày        tháng        
năm 2026. Công ty xin chào giá các 
mặt hàng như sau:

Kết quả trúng thầu 
(nếu có)

Hợp 
đồng 
mua 
bán/ 
hóa 
đơn 
bán 
hàng

GC

S
T
T

Tên hàng hóa 
Tên 

thương 
mại

Tính năng, thông 
số kỹ thuật

Nhà 
sản 

xuất/ 
nươc 
sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Đơn 
giá 

(VAT
)

Số QĐ trúng thầu, 
ngày công bố 

KQTT

Ngày 
hiệu 
lực

Tên 
đơn 
vị/ 

SYT 
trún

g 
thầu

    

  



 Tổng công:     khoản        

Đồng Nai, 
ngày           
tháng        

năm 2026
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
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